MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022

Môn: TIN HỌC - LỚP 9
	Tên chủ đề

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Từ máy tính đến mạng máy tính
	- Khái niệm mạng máy tính
- Các thành phần của mạng máy tính
	- Các lợi ích của mạng máy tính
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2

0,5

5%
	
	
	1
2

20%
	
	
	
	
	3

2,5

25%

	2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

	- Cách kết nối internet 

- Dịch vụ cơ bản của Internet
- Cụm từ World Wide Web
- Khái niệm máy tìm kiếm

- Khái niệm về mạng internet

- Vấn đề cần lưu ý khi sử dụng lại các thông tin trên mạng
	- Hiểu được thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm

- Phân biệt được các dịch vụ và ứng dụng khác trên internet


	- Một số dịch vụ trên Internet và lợi ích

- Sử dụng một trong các ứng dụng trên internet để phục vụ nhu cầu đời sống

hằng ngày


	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	6

1,5

15%
	
	2

0,5

5%
	
	
	2

2
20%
	
	
	10
4

40%

	3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
	- Khái niệm website, địa chỉ website, trang chủ, siêu văn bản

- Chức năng của máy tìm kiếm
	- Hiểu được tên miền của địa chỉ trang web
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	5

1,25

12,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	6
1,5

15%

	4. Tìm hiểu thư điện tử
	- Biết bản chất của thư điện tử và quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử

- Làm việc với thư điện tử
	- Hiểu được cách tạo tài khoản thư điện tử
	
	- Trình bày ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện).
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	3

0,75

7,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	1

1

10%
	5

2

20%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	16

4

40%
	5

3

30%
	2

2

20%
	1

1

10%
	


BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: TIN HỌC - LỚP 9

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Biết được khái niệm mạng máy tính.

Câu 2. Nắm được các thành phần của mạng máy tính. 
Câu 3. Nêu được cách để kết nối Internet.
Câu 4. Biết được cụm từ đầy đủ của WWW. 
Câu 5. Nắm được khái niệm của máy tìm kiếm.
Câu 6. Biết được dịch vụ cơ bản trên Internet.
Câu 7. Nắm được khái niệm mạng Internet.
Câu 8. Biết được vấn đề cần lưu ý khi sử dụng lại các thông tin trên mạng.
Câu 9. Phân biệt được các dịch vụ và ứng dụng khác trên internet.
Câu 10. Hiểu được thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm.

Câu 11. Nắm được khái niệm của website.

Câu 12. Nắm được khái niệm địa chỉ website.

Câu 13. Nắm được khái niệm trang chủ.

Câu 14. Biết được chức năng của máy tìm kiếm.

Câu 15. Nắm được khái niệm của siêu văn bản.

Câu 16. Hiểu được tên miền của địa chỉ trang web.

Câu 17. Nắm được bản chất của thư điện tử
Câu 18. Biết được đặc điểm của tài khoản thư điện tử.

Câu 19. Nắm được cú pháp địa chỉ thư điện tử.

Câu 20. Hiểu được cách tạo tài khoản thư điện tử.
II. Tự luận:
Câu 1. Trình bày được lợi ích của mạng máy tính.

Câu 2. Trình bày được một số dịch vụ trên Internet và lợi ích.
Câu 3. Ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện).

Câu 4. Vận dụng một trong các ứng dụng trên internet để phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày
	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: TIN HỌC 9

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)

 

Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…) 

Câu 1. Mạng máy tính là:


A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng


B. Tập hợp các máy tính


C. Mạng Internet


D. Mạng LAN
Câu 2. Các thành phần cơ bản của mạng máy tính là:


A. thiết bị kết nối, môi trường truyền dẫn, giao thức truyền thông.


B. thiết bị kết nối, thiết bị đầu cuối, giao thức truyền thông.


C. môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối, giao thức truyền thông.


D. thiết bị kết nối, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối, giao thức truyền thông.
Câu 3. Làm thế nào để kết nối Internet?

A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet.
B. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập Internet.
C. Wifi.
D. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.
Câu 4. WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây?

A. World Win Web.



B. World Wide Web.
C. Windows Wide Web.


D. World Wired Web.
Câu 5. Máy tìm kiếm là: 

A. Là công cụ tìm kiếm các thông tin trong máy tính.
B. Là một loại máy được nối thêm vào máy tính để tìm kiếm thông tin trên Internet.
C. Là một phần mềm cài đặt vào máy tính dễ dàng để tìm kiếm thông tin.
D. Là một công cụ được cung cấp trên Internet giúp tìm kiếm thông tin trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm.
Câu 6. Trong các dịch vụ dưới đây, dịch vụ nào là dịch vụ cơ bản trên Internet?

A. Khai thác thông tin trên web.
B. Soạn thảo văn bản.

C. Chỉnh sửa hình ảnh.
D. Chỉnh sửa văn bản.
Câu 7. Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet?

A. Là mạng của các mạng, có quy mô toàn cầu.
B. Là môi trường truyền thông toàn cầu dựa trên kỹ thuật máy tính.
C. Là mạng sử dụng chung cho mọi người, có rất nhiều dữ liệu phong phú.
D. Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP.
Câu 8. Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là:

A. Các từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm.
B. Các từ khóa liên quan đến trang web.
C. Địa chỉ của trang web.
D. Bản quyền.
Câu 9. Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ gì?

A. Thương mại điện tử.


B. Đào tạo qua mạng.

C. Thư điện tử.




D. Tìm kiếm thông tin.
Câu 10. Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

A. 1-2-3.

B. 2-1-3.

C. 1-3-2.

D. 2-3-1.
Câu 11. Website là gì? 

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập.
B. Gồm nhiều trang web.
C. http://www.edu.net.vn.
D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
Câu 12. Địa chỉ truy cập chung của một hay nhiều trang web liên quan gọi là   

A. các trang web.



B. website.


C. địa chỉ website.



D. địa chỉ trang web.
Câu 13. Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là: 

A. Một trang liên kết.



B. Một website.
C. Trang chủ.




D. Trang web google.com.
Câu 14. Máy tìm kiếm dùng để làm gì? 

A. Đọc thư điện thư điện tử.


B. Truy cập vào website.
C. Tìm kiếm thông tin trên mạng.

D. Tất cả đều sai.
Câu 15. Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản? 

A. Văn bản, hình ảnh.



B. Siêu liên kết.
C. Âm thanh, phim Video.


D. Tất cảc đều đúng. 
Câu 16. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

A. Một kí hiệu nào đó.


B. Ký hiệu tên nước Việt Nam.
C. Chữ viết tắt tiếng anh.


D. Khác.
Câu 17. Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng:


A. Số.
B. Kí tự.
 C. Media.
D. Audio.
Câu 18. Trong hệ thống thư điện tử, để có địa chỉ gửi và nhận thư, người gửi và người nhận đều phải có: 


A. Tài khoản thư điện tử.                     
 B. Trang Web.

C. Kết nối Internet.                                
 D. Máy tính, điện thoại.

Câu 19. Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu:


A. #.
B. $. 
C. &.
D. @.

Câu 20. Để tạo một tài khoản thư điện tử mới:

A. Người sử dụng phải có sự cho phép của cơ quan quản lý dịch vụ Ineternet.
B. Người sử dụng phải có ít nhất một địa chỉ Website.
C. Người sử dụng không thể tạo cho mình một hộp thư mới.
D. Người sử dụng có thể đăng ký qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc thông qua các địa chỉ Website miễn phí trên Internet tại bất kỳ đâu trên thế giới.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 

Trình bày lợi ích của mạng máy tính?
Câu 2. (1,0 điểm)

Trình bày một số dịch vụ trên Internet và lợi ích.

Câu 3. (1,0 điểm) 

Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện).

Câu 4. (1,0 điểm)

Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá của đội bóng em yêu thích qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào trên đó?

-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Tin học lớp 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(2,0đ)
	Các lợi ích cùa mạng máy tính, đó là:

- Dùng chung dữ liệu: có thề sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác hoặc lưu dữ liệu tập trung ở máy chủ, từ đó người dùng trên mạng có thể truy cập đến khi cần thiết.
- Dùng chung các thiết bị phần cứng: Chia sẻ máy in, bộ nhớ, các ổ đĩa và nhiều thiết bị khác để người dùng trên mạng có thề dùng chung.
- Dùng chung các phần mềm: Có thể cài đặt phần mềm lên máy tính để người dùng trên mạng dùng chung. Nó sẽ giúp tiết kiệm đáng kể.
- Trao đổi thông tin: Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính thông qua thư điện từ (e-mail) hoặc phần mềm trò chuyện trực tuyến (chat).
	0,5

0,5

0,5

0,5


	Câu 2

(1,0đ)
	- Tổ chức và khai thác thông tin trên Web: đưa các thông tin dưới dạng các trang web và truy cập thông tin trên web
- Tìm kiếm thông tin trên Internet: đọc thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm
- Thư điện tử: Gửi và nhận thư điện tử
	0,5
0,25

0,25

	Câu 3

(1,0đ)
	Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

- Thời gian chuyển gần như tức thời.
- Chi phí rất thấp.
- Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.

- Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video, ...
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4

(1,0đ)
	Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá của đội bóng em yêu thích qua Internet, em đã sử dàng loại dịch vụ thương mại điện tử.
	1


DUYỆT CỦA BGH          DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG            NGƯỜI RA ĐỀ 


Nguyễn Thị Phương Uyên
ĐỀ CHÍNH THỨC








